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Phần I/ Trắc nghiệm.

Câu 1: (1,5 điểm) Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau rồi ghi vào bài làm:
1. Gen A có 3000 nuclêôtít bị đột biến thành gen a có số nuclêôtít là 3002, đây là dạng nào của đột biến gen:
a. Thêm 1 cặp nuclêôtít                                 b. Mất 1 cặp nuclêôtít                 
c. Thay thế 1 cặp nuclêôtít                            d. Thêm 2 cặp nuclêôtít
2. NST được nhân đôi ở kì nào của chu kì tế bào?
a. Kì đầu                     b. Kì trung gian             c. Kì sau                     d. Kì cuối.
3. Loại biến dị nào sau đây không di truyền được?

a. Đột biến cấu trúc NST                b. Đột biến gen           
c. Đột biến số lượng NST               d. Thường biến
Câu 2: (1,5 điểm) Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống hoàn thiện đoạn kiến thức sau:
 
1/ Sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này là.................... Loại biến dị này khá phong phú ở những loài sinh sản............ và là nguồn nguyên liệu quan trọng đối với................ và ................

2/ Căn cứ vào chức năng, ARN được chia thành 3 loại là mARN, tARN, rARN. mARN có chức năng truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của phân tử protein cần tổng hợp,....................là thành phần cấu tạo nên riboxom - nơi tổng hợp protein.  ..................vận chuyển axit amin tới nơi tổng hợp protein. 
Phần II: Tự luận

Câu 1: (1,5 điểm)
1. Ở người có bộ NST là 2n = 46. Hỏi ở kì giữa của nguyên phân, trong 1 tế bào xôma của người có bao nhiêu NST đơn? Giải thích?

2. Nêu ý nghĩa cơ bản của giảm phân và thụ tinh.
Câu 2: (2,0 điểm) Ở lúa, chín sớm trội hoàn toàn so với chín muộn. Người ta đem lai 2 giống lúa thuần chủng chín sớm với chín muộn thì kết quả ở F1 sẽ như thế nào? Viết sơ đồ lai.
Câu 3: (2,5 điểm)

1. ARN được tổng hợp theo những nguyên tắc nào?
2. Vẽ sơ đồ và trình bày mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
Câu 4 (1 điểm) Trình bày cơ chế sinh con trai, gái ở người.
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Phần 1

1
(1,5 điểm)
	1
	1. 1.a
	0,5

	
	2
	2. 2.b
	0,5

	
	3
	3. 3.d
	0,5

	2
(1,5 điểm)
	1
	.....Biến dị tổ hợp............Hữu tính.

..Chọn giống.....tiến hóa.
	0,5

0,5

	
	2
	+ rARN: 

+ t ARN: 
	0,25

0,25

	Phần 2

1
(1,5 điểm)
	     1
	 46.2 = 92 (crômatít) 

1. 
	0,5



	
	2
	 Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh:

- Đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

- Là nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.Ý nghĩa cơ bản của giảm phân.
	0,5

0,5

	2
(2,0 điểm)
	· 
	· Qui ước gen:

A: Chín sớm

A: Chín muộn

P t/c , chín sớm có kiểu gen: AA

        chín muộn có kiểu gen: aa.

Theo bài ra, ta có sơ đồ lai:

Pt/c :           AA (Chín sớm)   x     aa (chín muộn)

Gp  :                A                            a

F1 :  Tỉ lệ KG: 100 % Aa

        Tỉ lệ kiểu hình: 100 % chín sớm
	0,5
0,5
0,25
0,25
0,25

0,25

	3
(2,5 điểm)
	1
	 Nguyên tắc:

- Bổ sung:....
- Khuôn mẫu:.....
	0,5
0,5

	
	2
	 Mối quan hệ gen và tính trạng:

- Vẽ đúng sơ đồ:.........................

- Trình tự Nu trên ADN qui định trình tự Nu trên mARN.

- Trình tự Nu trên mARN qui định trình tự aaxit amin trong chuỗi axit amin của phân tử protein bậc 1

- Protein tham gia cấu trúc và hoạt động sinh lí lí của cơ thể từ đó hình thành tính trạng.
	0,75
0,25
0,25
0,25

	    4
  (1,0điểm)
	
	   Cơ chế sinh con trai và con gái:

- Ở người, bố có cặp NST giới tính XY, mẹ mang cặp NST giới tính XX. 

- Trong quá trình phát sinh giao tử, cặp NSt giới tính phân li: Cặp XX chỉ cho 1 loại giao tử cái là X; Cặp XY cho 2 loại giao tử đực 1 loại mang X còn loại kia mang Y.

- Qua quá trình thụ tinh nhờ sự tổ hợp của giao tử đực và cái:

+ Nếu tinh trùng mang Y thụ tinh với trứng sẽ tạo thành hợp tử mang cặp NST giới tính XY, sau này phát triển thành con trai.

+ Nếu tinh trùng mang X thụ tinh với trứng sẽ tạo thành hợp tử mang cặp NST giới tính XX, sau này phát triển thành con gái
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Tổng
	10 điểm


